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1 Nguyễn Văn Anh 02/03/1991 058091000967  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126785 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

2 Nguyễn Đại Bách 10/01/1981 056081004470  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126786 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

3 Võ Hồ Phi Bằng 14/04/1993 058093009796  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126728 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

4 Lâm Như Hoài Bảo 01/11/1983 058083008216  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126729 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

5 Đinh Tấn Cang 25/07/1988 058088003633  TT. Di Linh, H. Di Linh, T. Lâm Đồng Q126730 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

6 Lê Đức Cảnh 19/06/1988 042088000974  TT. Kiến Đức, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông Q126787 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

7 Đặng Văn Chánh 18/11/2006 058206007909  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126731 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

8 Phan Tấn Cường 11/02/1992 058092006233  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126788 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

9 Trần Quang Cường 10/10/1968 052068000196  P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Q126789 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

10 Đinh Thành Đạt 15/11/1991 058091008951  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126790 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

11 Tăng Văn Dậy 09/06/1979 058079006481  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126732 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

12 Trần Thị Thùy Diễm 18/04/1994 056194001301  X. Phước Thành, H. Bác ái, T. Ninh Thuận Q126791 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

13 Lưu Quang Điệp 05/12/1990 058090005205  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126792 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

14 Nguyễn Thị Ái Diệu 20/03/1990 056190012657  X. Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q126733 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

15 Đặng Quang Đông 22/01/1990 042090013137  X. Phước Đồng, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126793 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

16 Huỳnh Phương Đông 19/07/1998 058098003221  X. Công Hải, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận Q126794 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

17 Bùi Tiến Dũng 10/10/1985 042085004690  X. Tùng Châu, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh Q126795 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

18 Đỗ Văn Dũng 02/09/1980 038080028483  X. Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126734 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

19 Phạm Tiến Dũng 10/11/1993 058093006623  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126796 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

20 Trần Anh Dũng 28/06/1973 068073003905  X. Lộc Nga, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng Q126735 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

21 Trần Thị Phương Duyên 03/01/2000 058300005784  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q126797 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

22 Đào Duy Gấm 13/07/1984 040084013298  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126626 58011K24B2011 SH lại L+M+H+Đ

23 Lê Văn Giang 13/07/1997 038097025814  X. Quảng Hòa, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa Q126798 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

24 Lê Thị Mỹ Hà 13/03/2003 058303003327  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126736 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

25 Ngô Thị Hà 06/03/1983 056183001473  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126799 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

26 Bùi Tiến Hải 19/08/1990 038090019199  TT. Bến Sung, H. Như Thanh, T. Thanh Hóa Q115900 58011K24B2006 SH lại L+M+H+Đ

27 Diệp Trần Minh Hải 03/11/1994 058094001779  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126800 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)
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28 Đỗ Thanh Hải 11/11/1995 036095010125  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q116139 58011K24B2006 SH lại L+M+H+Đ

29 Nguyễn Tấn Hải 22/04/1974 052074020142  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126801 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

30 Mai Thị Tuyết Hạnh 12/02/1990 058190002404  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q126633 58011K24B2011 SH lại H + Đ

31 Nguyễn Đức Hạnh 11/06/1992 056092011312  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126737 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

32 Nguyễn Vũ Hào 17/07/1989 058089006054  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126634 58011K24B2011 SH lại L+M+H+Đ

33 Trần Chí Hào 02/07/1996 058096008849  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126802 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

34 Ngô Thanh Hậu 19/12/1993 044093007312  P. Quảng Long, TX. Ba Đồn, T. Quảng Bình Q126861 58011K24B2009 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

35 Nguyễn Thị Hiền 15/02/1988 066188007902  X. Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk Q126855 58011K24B2011 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

36 Nguyễn Văn Hiền 20/04/1987 051087001060  P. Phổ Minh, TX. Đức Phổ, T. Quảng Ngãi Q126738 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

37 Lê Trung Hiếu 03/08/1992 060092012265  X. Hòa Minh, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q126803 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

38 Nguyễn Trần Trung Hiếu 14/07/2004 060204013804  X. Tân Xuân, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận Q126856 58011K24B2011 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

39 Nguyễn Trung Hiếu 02/12/1993 031093014355  X. Hoàng Động, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng Q126862 58011K24B2009 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

40 Nguyễn Văn Huy Hiếu 04/12/2004 068204004930  X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q126804 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

41 Nguyễn Văn Trọng Hiếu 02/01/1986 080086007709  X. Long Trạch, H. Cần Đước, T. Long An Q126739 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

42 Huỳnh Tấn Họa 10/11/1990 054090007240  X. An Hòa Hải, H. Tuy An, T. Phú Yên Q126740 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

43 Thân Quốc Hoàn 16/04/2003 056203003116  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126854 58011K24B2011 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

44 Đỗ Thái Hoàng 28/12/1999 001099035139  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q126805 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

45 Lương Thế Hoàng 30/09/1992 045092007622  P.1, TP. Đông Hà, T. Quảng Trị Q126806 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

46 Nguyễn Văn Hoàng 14/05/1988 056088008178  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126741 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

47 Trần Đức Hoàng 27/05/2000 056200007944  P. Phước Long, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126807 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

48 Nguyễn Văn Hùng 20/08/1994 038094021112  X. Hợp Thắng, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa Q103245 58011K23B2001 SH lại L+M+H+Đ

49 Đào Quốc Hưng 08/08/2000 058200003638  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q126742 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

50 Trần Thị Mai Hương 12/11/1989 068189011320  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126808 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

51 Phạm Đình Hữu 10/06/1985 058085003821  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126743 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

52 Hồ Minh Huy 02/06/2003 056203011153  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126744 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

53 Nguyễn Quang Huy 02/09/1990 058090000205  X. Phước Thắng, H. Bác ái, T. Ninh Thuận Q126809 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

54 Dương Văn Im 04/12/1983 058083000792  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126810 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

55 Nguyễn Đức Khanh 25/05/1969 060069002193  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126811 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

56 Nguyễn Anh Khoa 14/01/1987 058087000351  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126812 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

57 Trần Văn Khởi 27/02/1996 04209606422  P. Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh Q126863 58011K24B2009 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

58 Võ Trọng Kiên 12/10/2000 058200001256  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126813 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

59 Nguyễn Văn Kim 02/03/1998 058098000359  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q126745 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

60 Nguyễn Long Kỳ 12/10/2002 056202011192  P. Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126746 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

61 Hà Thanh Lâm 26/12/2005 058205007246  X. Lợi Hải, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận Q126747 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

62 Nguyễn Thị Láng 01/01/1990 037190001689  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126652 58011K24B2011 SH lại H + Đ

63 Ngô Đình Lịch 10/04/1999 060099004368  X. Vĩnh Tân, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q126814 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

64 Huỳnh Thanh Liêm 07/08/1987 056087007912  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126815 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)



65 Nguyễn Văn Linh 12/06/1995 060095010614  X. Chí Công, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q126816 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

66 Lê Thị Kim Loan 24/12/2000 058300001161  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126748 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

67 Tạ Thị Loan 05/07/1984 034184022504  X. Ba Cụm Bắc, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Q126655 58011K24B2011 SH lại H + Đ

68 Đinh Quốc Lộc 16/12/1989 056089004903  X. Phước Đồng, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126817 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

69 Đinh Xuân Lộc 24/02/1982 056082001808  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126749 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

70 Đỗ Mạnh Lộc 15/04/1993 060093005833  X. Tân Hà, H. Đức Linh, T. Bình Thuận Q126750 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

71 Huỳnh Nghĩa Long 28/02/1978 058078000195  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q126751 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

72 Vũ Văn Long 13/02/1982 001082033155  X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội Q126717 58011K24B2009 SH lại H + Đ

73 Lê Thanh Lực 06/04/1989 058089003550  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126818 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

74 Bùi Ngọc Tường Minh 05/11/2003 058303003338  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126819 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

75 Nguyễn Văn My 25/04/1988 058088004939  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q126752 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

76 Nguyễn Văn Nam 03/03/1985 058085001722  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126753 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

77 Võ Thị Bích Ngân 07/11/1992 058192009874  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q126754 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

78 Nguyễn Trọng Nghĩa 12/07/2000 056200000348  P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126755 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

79 Lưu Văn Nguyên 22/07/1991 038091032730  X. Hoằng Hợp, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa Q126820 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

80 Trần Thị Thảo Nguyên 10/07/1992 054192007687  P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126821 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

81 Phạm Thị Hồng Nguyện 16/12/1982 051182006484  P. Phổ Vinh, TX. Đức Phổ, T. Quảng Ngãi Q126756 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

82 Lê Thị Minh Nguyệt 27/01/2000 058300004983  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126757 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

83 Ngô Thị Nhật 08/04/1991 040191033467  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126822 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

84 Huỳnh Thúc Nhơn 24/05/1996 052096012833  X. Mỹ Quang, H. Phù Mỹ, T. Bình Định Q126823 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

85 Trần Hoài Nhơn 04/03/1997 056097000381  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126758 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

86 Lê Huỳnh Thị Như 11/02/1997 049197001179  X. Tam Nghĩa, H. Núi Thành, T. Quảng Nam Q126864 58011K24B2009 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

87 Ngô Đình Pháp 29/05/1995 060095007275  X. Vĩnh Tân, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận Q126865 58011K24B2009 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

88 Hoàng Phi 04/12/2004 058204004456  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126857 58011K24B2011 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

89 Trần Đình Phi 12/04/2005 056205008801  X. Diên Phước, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Q126824 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

90 Từ Ngọc Phi 05/10/1987 058187001258  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126759 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

91 Huỳnh Quốc Phong 29/09/1995 052095000726  X. Ân Đức, H. Hoài Ân, T. Bình Định Q126760 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

92 Phạm Ngọc Phong 17/02/1987 058087000293  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126825 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

93 Thái Bá Phong 28/10/2003 040203007957  X. Diễn Bích, H. Diễn Châu, T. Nghệ An Q126826 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

94 Phạm Minh Phước 15/01/1992 058092011366  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126827 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

95
Dương Minh Khánh 

Phương
20/04/1986 056086002593  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126761 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

96 Hồ Tấn Phương 27/12/1965 058065006193  TT. Di Linh, H. Di Linh, T. Lâm Đồng Q126762 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

97 Lê Thế Phương 16/05/1990 056090005130  X. Diên Lạc, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Q126828 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

98 Trần Thị Kim Phương 17/08/1996 058196007578  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q126763 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

99 Đặng Hùng Quân 03/12/1990 040090041326  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126764 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

100 Phạm Tất Quỳnh Quy 16/06/2001 054201004886  P. Phú Đông, TP. Tuy Hòa, T. Phú Yên Q126765 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

101 Lê Thị Kim Quý 22/11/1984 056184007858  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126829 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)



102 Võ Quyền 09/10/1991 058091003757  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126830 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

103 Trần Xuân Quỳnh 27/06/2000 066300021891  X. Quảng Tiến, H. Cư M'gar, T. Đắk Lắk Q126766 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

104 Từ Công Sany 26/08/1991 058091008200  X. Phước Nam, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q126831 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

105 Nguyễn Văn Sơn 10/10/1998 038098016628  X. Anh Sơn, TX. Nghi Sơn, T. Thanh Hóa Q126832 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

106 Trần Thành Sơn 21/10/1983 058083007283  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126833 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

107 Võ Văn Sơn 01/06/1992 058092011403  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126858 58011K24B2011 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

108 Đặng Xuân Tâm 26/11/1996 067096005196  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126784 58011K24B2010 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

109 Dương Thanh Tâm 20/03/1989 058089000875  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận Q126767 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

110 Trần Văn Tân 10/03/1983 054083009491  X. Hòa Phú, H. Tây Hòa, T. Phú Yên Q126768 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

111 Phạm Xuân Thắng 30/08/1979 051079017124  X. Đức Minh, H. Mộ Đức, T. Quảng Ngãi Q126769 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

112 Nguyễn Tuấn Thành 25/07/2000 058200000472  X. Phước Bình, H. Bác ái, T. Ninh Thuận Q126834 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

113 Nguyễn Duy Nhật Thảo 12/10/2001 056301000377  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126835 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

114 Lê Văn Thọ 08/06/1993 056093003115  X. Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126836 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

115 Lê Thị Thanh Thu 15/04/1994 035194007101  P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Q126770 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

116 Lê Tiến Thuận 09/03/1990 058090001737  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q126771 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

117 Nguyễn Đức Thuận 26/01/1980 037080012247  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126772 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

118 Trần Minh Thuận 10/11/1997 056097007703  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126837 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

119 Đào Quang Thức 26/05/1991 060091013968  X. Vũ Hòa, H. Đức Linh, T. Bình Thuận Q116112 58011K24B2008 SH lại H + Đ

120 Võ Thị Thương 01/12/1993 056193013258  X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126838 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

121 Huỳnh Thị Thu Thúy 02/02/1989 058189001657  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126839 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

122 Nguyễn Tấn Thuyết 30/01/1989 054089000126  X. Phước Đại, H. Bác ái, T. Ninh Thuận Q126860 58011K24B2011 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

123 Đặng Quốc Tiến 27/12/1991 058091008912  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126840 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

124 Hoàng Trọng Tiến 18/05/1998 040098009868  X. Diễn Mỹ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An Q126841 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

125 Ngô Minh Tiến 18/07/1976 040076008761  X. Diễn Xuân, H. Diễn Châu, T. Nghệ An Q126773 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

126 Nguyễn Trọng Tín 18/03/1996 058096001284  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126859 58011K24B2011 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

127 Nguyễn Đình Toàn 09/11/1995 038095035519  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q126842 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

128 Nguyễn Thanh Toàn 20/11/1991 056091009106  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126774 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

129 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18/12/2001 056301005150  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126775 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

130 Phan Thị Thúy Trang 14/01/1995 058195001697  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126843 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

131 Trần Thị Trang 02/08/1984 058184000419  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126844 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

132 Nguyễn Tú Trinh 10/05/1995 056195007670  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126845 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

133 Nguyễn Đức Trọng 19/11/1987 056087000592  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126776 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

134 Bùi Xuân Trường 21/11/1999 056099000202  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126777 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

135 Trần Đình Tú 20/03/1988 040088022215  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126846 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

136 Huỳnh Anh Tuấn 01/05/1995 058095003191  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126778 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

137 Phạm Văn Tuấn 12/10/1992 038092011252  X. Hưng Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa Q126710 58011K24B2009 SH lại L+M+H+Đ

138 Trần Anh Tuấn 19/06/1971 001071024927  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126847 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)



139 Trương Thanh Tuấn 10/12/1961 038061005830  X. Cà Ná, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q126848 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

140 Trương Bá Tùng 10/10/1996 056096004605  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126779 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

141 Nguyễn Thị Kim Tuyền 06/01/2006 058306000731  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126849 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

142 Trần Văn Ước 12/07/1997 034097011388  X. Tây Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Q126780 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

143 Huỳnh Thị Mỹ Vân 15/12/1983 058183010314  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126850 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

144 Phạm Thị Thu Vân 25/02/2000 058300002618  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q126781 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

145 Phạm Văn Vinh 22/08/1982 225820919  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q91646 58011K22B2042 SH lại H + Đ

146 Đặng Quốc Vũ 01/10/1982 056082002087  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q126851 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

147 Nguyễn Hoàng Vũ 06/04/2000 058200003519  X. Phước Vinh, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q126782 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

148 Nguyễn Thị Lưu Vũ 12/06/1987 049187001998  P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q126852 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

149 Trần Thanh Vũ 28/10/1985 058085008923  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q126783 58011K24B2013 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

150 Báo Thanh Xuân 17/07/1990 058090009742  X. Phước Nam, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q126853 58011K24B2012 SH lần đầu (L+M+H+Đ)


